
STT Doanh nghiệp Địa chỉ Tên sản phẩm Số, ngày công bố hợp quy
Số lượng sản 

phẩm

Sản xuất/nhập 

khẩu

Tên đơn vị kiểm 

nghiệm
Giấy Chứng nhận hợp quy

Áo lót nữ 3600263944/TTLBKK2/0401799157                   1,400 nhập khẩu

Trung tâm giám 

định và chứng nhận 

hợp chuẩn hợp quy 

VietCert

1132116310 ngày 04/11/2021

Quần lót nữ hiệu wacoal 3600263944/12921259211/0401799157                   1,500 nhập khẩu

Trung tâm giám 

định và chứng nhận 

hợp chuẩn hợp quy 

VietCert

1132116510 ngày 04/11/2021

Áo lót nữ, quần lót nữ 3600263944/HCM210700001/0401799157                   2,216 nhập khẩu

Trung tâm giám 

định và chứng nhận 

hợp chuẩn hợp quy 

VietCert

1132121110 ngày 04/11/2021

Khăn lau mặt tiện dụng

Khăn ướt lau ố dầu nhà bếp

Gối các loại
3600829285/SHSE21110087F/0401312278 NGÀY 

04/1/2022
1650 cái Nhập khẩu

Trung tâm giám 

định và chứng nhận 

hợp chuẩn hợp quy 

VietCert

1132264510 ngày 27/12/2021

Thảm các loại
3600829285/JKTHCM202112-20/0401312278 

NGÀY 04/1/2022
 10447 cái  nhập khẩu

Trung tâm giám 

định và chứng nhận 

hợp chuẩn hợp quy 

VietCert

11323056010 ngày 

28/12/2022

Bộ chăn drap gối nệm 

RAHANCO 100% cotton

ruột gối RAHANCO 100% 

polyester

5
Công ty TNHH Tiếp vận 

và Vận tải Á Âu

121/3, Khu Phố 5, phường 

Tam Hiệp, thành phố Biên 

Hòa

Khăn các loại (theo danh 

sách kèm theo GCN)

3600829285/SDTSBKK-8551HCM/0401312278 

Ngày 18/1/2022
                22,000 Nhập khẩu

Trung tâm giám 

định và chứng nhận 

hợp chuẩn hợp quy 

VietCert

1132388520 ngày 12/01/2022

6
Công ty TNHH Tiếp vận 

và Vận tải Á Âu

121/3, Khu Phố 5, phường 

Tam Hiệp, thành phố Biên 

Hòa

Khăn các loại (theo danh 

sách kèm theo GCN)

3600829285/HWX2111580/0401312278 Ngày 

25/1/2022
                13,000 Nhập khẩu

Trung tâm giám 

định và chứng nhận 

hợp chuẩn hợp quy 

VietCert

1132422320 ngày 17/01/2022

khăn ướt kháng khuẩn khử 

mùi

Khăn ướt đa năng kháng 

khuẩn

8
Công ty TNHH Tiếp vận 

và Vận tải Á Âu

121/3, Khu Phố 5, phường 

Tam Hiệp, thành phố Biên 

Hòa

Thảm vải (danh mục kèm 

theo GCN)

3600829285/JKTHPH202112-09/0401312278 Ngày 

18/1/2022
1933 nhập khẩu

Trung tâm giám 

định và chứng nhận 

hợp chuẩn hợp quy 

VietCert

1132340510 ngày 30/12/2021

IQC/HQDM/1891.21 ngày 

3/12/2021 có giá trị đến ngày 

2/12/2024

Công ty TNHH MTV 

Tâm Trung Kiên 

1 số 848D, tổ 40, KP8, 

phường Long Bình, thành 

phố Biên Hòa, Đồng Nai

4

1

Phương thức 5
3603059351/TTK122021/0105859046 ngày 

04/1/2022

Sản xuất trong 

nước

Công ty CP chứng 

nhận và Giám định 

IQC

3

2

Thông tin công bố hợp quy sản phẩm dệt may của các tổ chức, cá nhân theo Thông tư số 21/2017/TT-BCT
( Công thông tin điện tử Sở Công thương Đồng Nai - ngày 01/01/2022 đến ngày 30/12/2022)

Sản xuất trong 

nước

121/3, Khu Phố 5, phường 

Tam Hiệp, thành phố Biên 

Hòa

Công ty TNHH Tiếp vận 

và Vận tải Á Âu

3600359364/214518163-2/0100100294 ngày 

04/1/2022

Thôn Tây Lạc, xã Bắc Sơn, 

huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng 

Nai

Công ty TNHH Yahon

Công ty TNHH Việt 

Nam Wacoal

110 Amata, KCN Amata, 

Biên Hòa, Đồng Nai

Công ty CP viện 

Nghiên cứu Dệt 

may

Phương thức 5
214518163-2 ngày 

10/12/2021

7

Công ty CP viện 

Nghiên cứu Dệt 

may

214518163-1 ngày 6/7/2021 

có giá trị đến ngày 5/7/2024

Sản xuất trong 

nước
 Phương thức 5 

3600359364/01YHN072021/0100100294 ngày 

12/1/2022

Thôn Tây Lạc, xã Bắc Sơn, 

huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng 

Nai

Công ty TNHH Yahon

admin
Line



9 Công ty CP Scavi

số 14, đường 19A, KCN 

Biên Hòa 2, phường Long 

Bình, Biên Hòa, Đồng Nai

58 loại sản phẩm vải kèm 

theo bản công bố hợp quy
0300771645/01TK2022/D-ZE-PL-14277-01-00 196030

Giấy chứng nhận 

sinh thái của tổ 

chức OEKO-TEX 

13.HVN.26864 ngày 

5/11/2021

Quần lót, áo lót nữ hiệu 

Wacoal
3600263944/12921273553/0401799157 1300 cái nhập khẩu

Trung tâm giám 

định và chứng nhận 

hợp chuẩn hợp quy 

VietCert

1132282610 ngày 03/01/2022

Quần lót, áo lót, áo nịt toàn 

thân hiệu Wacoal
3600263944/12921273552/0401799157 3436 cái nhập khẩu

Trung tâm giám 

định và chứng nhận 

hợp chuẩn hợp quy 

VietCert

1132282710  ngày 

03/01/2022

Quần lót, váy ngủ nữ hiệu 

Wacoal
3600263944/HCM211000001/0401799157 4644 cái nhập khẩu

Trung tâm giám 

định và chứng nhận 

hợp chuẩn hợp quy 

VietCert

1132282810 ngày 03/01/2022

Áo lót nữ hiệu Wacoal
3600263944/OOLU2677819690*W4290/040179915

7
999 cái nhập khẩu

Trung tâm giám 

định và chứng nhận 

hợp chuẩn hợp quy 

VietCert

1132283210 ngày 03/01/2022

Quần lót, áo lót nữ hiệu 

Wacoal
3600263944/TTLBKK21110001/0401799157 675 cái nhập khẩu

Trung tâm giám 

định và chứng nhận 

hợp chuẩn hợp quy 

VietCert

1132283110 ngày 03/01/2022

11
Công ty TNHH 

H.A.V.A.S

Cụm công nghiệp Thạnh 

Phú, Ấp Vàm, xã Thiện Tân, 

huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai

778 sản phẩm theo phụ lục 

đính kèm

3600674849/Hava's2022/0311506751 ngày 

16/2/2022
Phương thức 5 Sản xuất

Công ty TNHH 

Giám định 

Vinacontrol Tp.Hồ 

Chí Minh

22G02QDV00089-01 ngày 

27/01/2022 đến ngày 

27/01/2025

12
Công ty TNHH Tiếp vận 

và Vận tải Á Âu

121/3, Khu Phố 5, phường 

Tam Hiệp, thành phố Biên 

Hòa

Thảm vải nhãn hiệu Almaya 

và Concord

3600809285/JKTHPH202112-18/0401799157 ngày 

22/2/2022
689 cái nhập khẩu

Trung tâm giám 

định và chứng nhận 

hợp chuẩn hợp quy 

VietCert

1132433320 ngày 17/01/2022

Tăm bông kháng khuẩn; tăm 

bông kháng khuẩn trẻ em

3601022437/Sany001.2022/0100100294 ngày 

1/3/2022

Công ty CP viện 

Nghiên cứu Dệt 

may

14519967GS1 ngày 

1/06/2020 có giá trị đến ngày 

06/06/2022

Bông tẩy trang
3601022437/Sany002.2022/0100100294 ngày 

1/3/2022

Công ty CP viện 

Nghiên cứu Dệt 

may

14519967GS2 ngày 

07/10/2021 có giá trị đến 

ngày 06/06/2022

14
Công ty TNHH Tiếp vận 

và Vận tải Á Âu

121/3 khu phố 5, phường 

Tam Hiệp, thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai

thảm các loại (kèm theo phụ 

lục)

3600809285/SDTSBKK-5171HCM/0401312278 

ngày 23/3/2021
 phương thức 7 nhập khẩu

Trung tâm giám 

định và chứng nhận 

hợp chuẩn hợp quy 

VietCert

1132657920 ngày 15/3/2022 

Quần lót, áo lót nữ, đầm ngủ 

nữ hiệu salute

3600263944/HEB121110245/04041799157 ngày 

28/3/2022
 260 cái 1132577520 ngày 4/3/2022

Quần lót nữ hiệu wacoal
3600263944/12921300416/04041799157 ngày 

28/3/2022
 2200 cái 1132577420 ngày 4/3/2022

Quần lót nữ, áo lót nữ hiệu 

wacoal

3600263944/12921300416/04041799157 ngày 

28/3/2022
 1789 cái 1132577620 ngày 4/3/2022

13
Công ty TNHH Sanyo 

Việt Nam

Lô 226/10, đường số 2, KCN 

Amata, thành phố Biên Hòa, 

Đồng Nai

Phương thức 5
Sản xuất trong 

nước

15
Công ty TNHH Việt 

Nam Wacoal

Trung tâm giám 

định và chứng nhận 

hợp chuẩn hợp quy 

VietCert

10
Công ty TNHH Việt 

Nam Wacoal

110 Amata, KCN Amata, 

Biên Hòa, Đồng Nai

110 Amata, KCN Amata, 

Biên Hòa, Đồng Nai
nhập khẩu

admin
Line



thảm các loại (kèm theo phụ 

lục)
3600809285/HWX2202078/0401312278  11016 cái 1132718720 ngày 25/3/2022

Gối các loại (kèm theo phụ  

lục)
3600809285/SHSE22030022F/0401312278 1308 cái 1132735720 ngày 28/3/2022

Mền nỉ trẻ em (kem phụ lục) 3600809285/SDTSBKK-7170HCM/0401312278 4320 cái 1132692220 ngày 22/3/2022

17
Công ty TNHH TM DV 

Quang Kiệt

Số 13/1B, KP8, phường Tân 

Phong, TP. Biên Hòa, Đồng 

Nai

Khẩu trang cao cấp 4D 

KF94; Khẩu trang 4 lớp 

người lớn; Khẩu trang 4 lớp 

em bé

3601025364/QK/0108143074 ngày 21/4/2022 phương thức 5
Sản  xuất trong 

nước

Viện kiểm nghiệm 

và Kiểm định chất 

lượng VNTEST

TQC.5.1769.1 có hiệu lực kể 

từ ngày 24/01/2022 đến ngày 

23/01/2025

Quần lót nữ LP4977, mã HS 

61082900; Áo lót nữ 

LB4977, mã HS:62121099

3600263944/12922042902/0401799157 ngày 

11/5/2022
700 cái nhập khẩu 1132749120 ngày 9/4/2022

Quần lót nữ LP4702, mã HS 

61082900; Áo lót nữ hiệu 

LB4702, mã HS 62121099.

3600263944/12922041914/0401799157 ngày 

11/5/2022
 2165 cái nhập khẩu 1132749720 ngày 9/4/2022

19
Công ty TNHH Tiếp vận 

và Vận tải Á Âu

121/3, Khu Phố 5, phường 

Tam Hiệp, thành phố Biên 

Hòa

Danh mục thảm các loại được 

ban hành kèm theo Giấy 

chứng nhận số 1132941820

3600809285/JKTHCM202204-63/0401312278 ngày 

30/5/2022
 9628 cái nhập khẩu

Trung tâm giám 

định và chứng nhận 

hợp chuẩn hợp quy 

VietCert

1132941820 ngày 13/5/2022 

20
Công ty TNHH Việt 

Nam Wacoal

110 Amata, KCN Amata, 

Biên Hòa, Đồng Nai

Danh mục sản sẩm phẩm ban 

hành kèm theo Quyết định số 

20819/QĐ-VC ngày 

26/5/2022 và giấy chứng 

nhận số 1133081920

3600263944/12922095051/0401799157 ngày 

9/6/2022
 3757 cái nhập khẩu

Trung tâm giám 

định và chứng nhận 

hợp chuẩn hợp quy 

VietCert

1133081920 ngày 26/5/2022

21
Công ty TNHH Việt 

Nam Wacoal

110 Amata, KCN Amata, 

Biên Hòa, Đồng Nai

Danh mục sản sẩm phẩm ban 

hành kèm theo Quyết định số 

30813/QĐ-VC ngày 

26/5/2022 và giấy chứng 

nhận số 1133081320

3600263944/12922092712/0401799157 ngày 

9/6/2022
 1225 cái nhập khẩu

Trung tâm giám 

định và chứng nhận 

hợp chuẩn hợp quy 

VietCert

1133081320 ngày 26/5/2022

22
Công ty TNHH Việt 

Nam Wacoal

110 Amata, KCN Amata, 

Biên Hòa, Đồng Nai

Danh mục sản sẩm phẩm ban 

hành kèm theo Quyết định số 

30806/QĐ-VC ngày 

26/5/2022 và giấy chứng 

nhận số 1133080620

3600263944/0002795/0401799157 ngày 9/6/2022  2399 cái nhập khẩu

Trung tâm giám 

định và chứng nhận 

hợp chuẩn hợp quy 

VietCert

1133080620 ngày 26/5/2022

22
Công ty TNHH Việt 

Nam Wacoal

110 Amata, KCN Amata, 

Biên Hòa, Đồng Nai

Danh mục sản sẩm phẩm ban 

hành kèm theo Quyết định số 

30791/QĐ-VC ngày 

26/5/2022 và giấy chứng 

nhận số 1133079120

3600263944/HCM220400001/0401799157 ngày 

9/6/2022
 931 cái nhập khẩu

Trung tâm giám 

định và chứng nhận 

hợp chuẩn hợp quy 

VietCert

1133079120 ngày 26/5/2022

Trung tâm giám 

định và chứng nhận 

hợp chuẩn hợp quy 

VietCert

nhập khẩu

Trung tâm giám 

định và chứng nhận 

hợp chuẩn hợp quy 

VietCert

16
Công ty TNHH Tiếp vận 

và Vận tải Á Âu

121/3, Khu Phố 5, phường 

Tam Hiệp, thành phố Biên 

Hòa

Công ty TNHH Việt 

Nam Wacoal
18

110 Amata, KCN Amata, 

Biên Hòa, Đồng Nai



23
Công ty TNHH Tiếp vận 

và Vận tải Á Âu

121/3 khu phố 5, phường 

Tam Hiệp, thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai

Danh mục sản phẩm ban 

hành kèm theo Quyết định số 

31967/QĐ-VC ngày 

24/6/2022

3600809285/STDSBKK-5433HCM/0401312278 

ngày 30/6/2022
 8264 cái nhập khẩu

Trung tâm giám 

định và chứng nhận 

hợp chuẩn hợp quy 

VietCert

1133196720 ngày 24/6/2022

24
Chi nhánh Công ty CP 

Everpia 

Khu Công Nghiệp Biên Hòa 

I, Phường An Bình, Thành 

phố Biên Hoà, Đồng Nai

Danh mục sản phẩm ban 

hành kèm theo Quyết định số 

214518094GS1/QĐ-CNSP 

ngày 15/6/2022

0101402121-003/214518094GS1/0100100294
Phương thức 5 

(800-1000 cái)

Sản xuất trong 

nước

Công ty CP viện 

Nghiên cứu Dệt 

may

214518094GS1 ngày 

15/6/2022 có giá trị đến ngày 

10/5/2024

25
Công ty TNHH Tiếp vận 

và Vận tải Á Âu

121/3 khu phố 5, phường 

Tam Hiệp, thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai

Danh mục sản phẩm ban 

hành kèm theo Quyết định số 

33069/QĐ-VC ngày 

12/7/2022

3600809285/HWX2205506/0401312278 ngày 

12/7/2022
13000 bộ nhập khẩu

Trung tâm giám 

định và chứng nhận 

hợp chuẩn hợp quy 

VietCert

1133262020 ngày 6/7/2022

26
Chi nhánh Công ty CP 

Everpia 

Khu Công Nghiệp Biên Hòa 

I, Phường An Bình, Thành 

phố Biên Hoà, Đồng Nai

Danh mục sản phẩm ban 

hành kèm theo Quyết định số 

214518094-1/QĐ-CNSP 

ngày 14/6/2022

0101402121-003/02-CNEVERPIA-1-

2021/0100100294 ngày 14/7/2022
Phương thức 5 

Sản xuất trong 

nước

Công ty CP viện 

Nghiên cứu Dệt 

may

214518094-1-1/QĐ-CNSP 

ngày 14/6/2021 có giá trị đến 

ngày 10/5/2024

27
Công ty TNHH Tiếp vận 

và Vận tải Á Âu

121/3 khu phố 5, phường 

Tam Hiệp, thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai

Danh mục sản phẩm ban 

hành kèm theo Quyết định số 

33096/QĐ-VC ngày 

12/7/2022

3600809285/HWX2206250/0401312278 ngày 

21/7/2022
11064 cái

nhập khẩu từ 

Trung Quốc

Trung tâm giám 

định và chứng nhận 

hợp chuẩn hợp quy 

VietCert

1133309620 ngày 12/7/2022

28
Công ty TNHH Tiếp vận 

và Vận tải Á Âu

121/3 khu phố 5, phường 

Tam Hiệp, thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai

Danh mục sản phẩm ban 

hành kèm theo Quyết định số 

33069/QĐ-VC ngày 

12/7/2022

3600809285/HWX2206431/0401312278 ngày 

21/7/2022
14806 cái

nhập khẩu từ 

Trung Quốc

Trung tâm giám 

định và chứng nhận 

hợp chuẩn hợp quy 

VietCert

1133306920 ngày 12/7/2022

Danh mục sản phẩm ban 

hành kèm theo Quyết định số 

0666.03.01/QĐCN-IQC-

HQDM ngày 15/01/2021

0666.03.01.21/QĐCN-IQC-

HQDM có thời hạn đến ngày 

30/12/2023

danh mục sản phẩm ban hành 

kèm theo Quyết định số 

0666.03.03./QĐCN-IQC-

HQDM ngày 26/3/2021

0666.03.03.21/QĐCN-IQC-

HQDM có thời hạn đến ngày 

30/12/2023

danh mục sản phẩm ban hành 

kèm theo Quyết định số 

0666.03.04/QĐCN-IQC-

HQDM ngày 04/10/2021

0666.03.04.21/QĐCN-IQC-

HQDM có thời hạn đến ngày 

30/12/2023

danh mục sản phẩm ban hành 

kèm theo Quyết định số 

0666.03/QĐCN-IQC-HQDM 

ngày 32/12/2020

0666.03.20/QĐCN-IQC-

HQDM có thời hạn đến ngày 

30/12/2023

Danh mục ban hành kèm theo 

Quyết định số 33853/QĐ-VC 

ngày 14/7/2022

3600263944/12922122736/0401799157 ngày 

02/8/2022
 2382 cái 

nhâp khẩu từ 

indonesia

Trung tâm giám 

định và chứng nhận 

hợp chuẩn hợp quy 

VietCert

1133385320 ngày 14/7/2022

danh mục ban hành kèm theo 

Quyết định số 33852/QĐ-VC 

ngày 14/7/2022

3600263944/TSFSE2022051/0401799157 ngày 

02/8/2022
 400 cái 

nhập khẩu từ 

Cambodia

Trung tâm giám 

định và chứng nhận 

hợp chuẩn hợp quy 

VietCert

113385220 ngày 14/7/2022

Công ty CP chứng 

nhận và Giám định 

IQC

phương thức 5
sản xuất trong 

nước

Lô 101/2, KCN Amata, 

phường Long Bình, thành 

phố Biên Hòa, Đồng Nai

110 Amata, KCN Amata, Công ty TNHH Việt 
30

Công ty TNHH Bình 

Tiên Biên Hòa
29 3603418593/Y/IQC 0666.18 ngày 26/7/2022



danh mục ban hành kèm theo 

Quyết định số 33854/QĐ-VC 

ngày 14/7/2022

3600263944/OOLU8891017630*H/0401799157 

ngày 02/8/2022
 980 Cái 

nhâp khẩu từ 

Trung Quốc

Trung tâm giám 

định và chứng nhận 

hợp chuẩn hợp quy 

VietCert

1133385420 ngày 14/7/2022

danh mục ban hành kèm theo 

Quyết định số 33855/QĐ-VC 

ngày 14/7/2022

3600263944/12922139083/0401799157 ngày 

02/8/2022
 654 cái 

nhâp khẩu từ 

indonesia

Trung tâm giám 

định và chứng nhận 

hợp chuẩn hợp quy 

VietCert

1133385520 ngày 14/7/2022

32
Công ty TNHH Tiếp vận 

và Vận tải Á Âu

121/3, Khu Phố 5, phường 

Tam Hiệp, thành phố Biên 

Hòa

Danh mục sản phẩm Gối kèm 

theo Quyết định số 

34567/QĐ-VC ngày 

03/8/2022

3600809285/SHSE22060096F/0401312278 ngày 

10/8/2022
 1308 cái 

nhâp khẩu từ 

Trung Quốc

Trung tâm giám 

định và chứng nhận 

hợp chuẩn hợp quy 

VietCert

1133456720 ngày 03/8/2022

32
Công ty TNHH Việt 

Nam Wacoal

110 Amata, KCN Amata, 

Biên Hòa, Đồng Nai

Danh mục sản phẩm ban 

hành kèm theo Quyết định số 

35030 QĐ-VC ngày 

3600263944/VW14072021/0401799157 ngày 

15/8/2022
 1199 cái 

Sản xuất trong 

nước

Trung tâm giám 

định và chứng nhận 

hợp chuẩn hợp quy 

1133503020 ngày 10/8/2022

33
Công ty TNHH Việt 

Nam Wacoal

110 Amata, KCN Amata, 

Biên Hòa, Đồng Nai

Danh mục sản phẩm ban 

hành kèm theo Quyết định số 

35021 QĐ-VC ngày 

10/8/2022

3600263944/12922151519/0401799157 ngày 

15/8/2022
 1400 cái 

nhâp khẩu từ 

indonesia

Trung tâm giám 

định và chứng nhận 

hợp chuẩn hợp quy 

VietCert

1133502120 ngày 10/8/2022

34
Công ty TNHH Việt 

Nam Wacoal

110 Amata, KCN Amata, 

Biên Hòa, Đồng Nai

Danh mục sản phẩm ban 

hành kèm theo Quyết định số 

35023 QĐ-VC ngày 

10/8/2022

3600263944/BLSGN220600012/0401799157 ngày 

15/8/2022
 2810 cái 

nhập khẩu từ 

Thái Lan

Trung tâm giám 

định và chứng nhận 

hợp chuẩn hợp quy 

VietCert

1133502320 ngày 10/8/2022

35
Công ty TNHH Tiếp vận 

và Vận tải Á Âu

121/3, Khu Phố 5, phường 

Tam Hiệp, thành phố Biên 

Hòa

Danh mục sản phẩm Gối kèm 

theo Quyết định số 

34576/QĐ-VC ngày 

13/8/2022

3600809285/SDTSBKK-8713HCM/0401312278 

ngày 17/8/2022
 21000 cái 

nhập khẩu Thái 

Lan

Trung tâm giám 

định và chứng nhận 

hợp chuẩn hợp quy 

VietCert

1133457620 ngày 13/8/2022

36
Công ty TNHH Towa 

Việt Nam

Đường số 8, KCN Nhơn 

Trạch 3, huyện Nhơn Trạch, 

Đồng Nai

Danh mục sản phẩm ban 

hành kèm theo Quyết định số 

22.15503-DM.5/TTP ngày 

13/8/2022

3600975620/01.2022/0107565274 ngày 19/9/2022  phương thức 5 
Sản xuất trong 

nước

Công  ty CP chứng 

nhận và Giám định 

TTP

22.15503-DM.5/TTP ngày 

Danh mục sản phẩm ban 

hành kèm theo Quyết định số 

36971/QĐ-VC ngày 

13/9/2022

3600263944/DLC20220728/0401799157 ngày 

23/9/2022
 500 cái 

Nhập khẩu 

trung quốc

Trung tâm giám 

định và chứng nhận 

hợp chuẩn hợp quy 

VietCert

1133697120 ngày 13/9/2020

Danh mục sản phẩm ban 

hành kèm theo Quyết định số 

36972/QĐ-VC ngày 

13/9/2022

3600263944/HEB622070133/0401799157 ngày 

23/9/2022
 6300 cái 

Nhập 

khẩuTrung 

Quốc

Trung tâm giám 

định và chứng nhận 

hợp chuẩn hợp quy 

VietCert

1133697220 ngày 13/9/2022

Danh mục sản phẩm ban 

hành kèm theo Quyết định số 

36973/QĐ-VC ngày 

13/9/2022

3600263944/HCM220800001/0401799157 ngày 

23/9/2022
 1134 cái 

nhập khẩu Đài 

Loan + SX tại 

Việt Nam

Trung tâm giám 

định và chứng nhận 

hợp chuẩn hợp quy 

VietCert

1133697320 ngày 13/9/2022

Danh mục sản phẩm ban 

hành kèm theo Quyết định số 

36974/QĐ-VC ngày 

13/9/2022

3600263944/VW24032022/0401799157 ngày 

23/9/2022
 1160 cái 

Sản xuất trong 

nước

Trung tâm giám 

định và chứng nhận 

hợp chuẩn hợp quy 

VietCert

1133697420 ngày 13/9/2022

Công ty TNHH Việt 

Nam Wacoal

110 Amata, KCN Amata, 

Biên Hòa, Đồng Nai
37

214518163GS1 ngày 

25/7/2022 có giá trị đến hết 

ngày 26/4/2023

Công ty TNHH Yahon31

Danh mục ban hành kèm theo 

Quyết định số 

214518163GS1 ngày 

25/7/2022 

3600359364/214518163GS1/0100100294 ngày 

09/8/2022
phương thức 5

Thôn Tây Lạc, xã Bắc Sơn, 

huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng 

Nai

Sản xuất trong 

nước

Công ty CP viện 

Nghiên cứu Dệt 

may

Biên Hòa, Đồng NaiNam Wacoal
30



38
Công ty TNHH Tiếp vận 

và Vận tải Á Âu

121/3, Khu Phố 5, phường 

Tam Hiệp, thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai

Danh mục sản phẩm kèm 

theo Quyết định số 

37060/QĐ-VC ngày 

23/9/2022

3600809285/JKTHCM202209-14/0401312278 ngày 

28/9/2022
 8276 cái 

nhập khẩu 

Indonesia

Trung tâm giám 

định và chứng nhận 

hợp chuẩn hợp quy 

VietCert

1133706020 ngày 23/9/2022

39
Công ty TNHH Tiếp vận 

và Vận tải Á Âu

121/3, Khu Phố 5, phường 

Tam Hiệp, thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai

Danh mục sản phẩm kèm 

theo Quyết định số 

37827/QĐ-VC ngày 

5/10/2022

3600809285/STDSBKK-4279/0401312278 ngày 

13/10/2022
 7456 cái 

nhập khẩu Thái 

Lan

Trung tâm giám 

định và chứng nhận 

hợp chuẩn hợp quy 

VietCert

1133782720 ngày 5/10/2022

40
Công ty TNHH Tiếp vận 

và Vận tải Á Âu

121/3, Khu Phố 5, phường 

Tam Hiệp, thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai

Danh mục sản phẩm kèm 

theo Quyết định số 

37393/QĐ-VC ngày 

26/9/2022

3600809285/JKTHPH202208-43/0401799157 ngày 

13/10/2022
 1766 cái 

nhập khẩu 

Indonesia

Trung tâm giám 

định và chứng nhận 

hợp chuẩn hợp quy 

VietCert

1133739320 ngày 269/2022

41
Công ty TNHH Tiếp vận 

và Vận tải Á Âu

121/3, Khu Phố 5, phường 

Tam Hiệp, thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai

Danh mục sản phẩm kèm 

theo Quyết định số 

38417/QĐ-VC ngày 

10/10/2022

3600809285/JKTHPH202209-15/0401799157 ngày 

13/10/2022
 2007 cái 

nhập khẩu 

Indonesia

Trung tâm giám 

định và chứng nhận 

hợp chuẩn hợp quy 

VietCert

1133841720 ngày 10/10/2022

Danh mục sản phẩm ban 

hành kèm theo Quyết định số 

38395/QĐ-VC ngày 

13/10/2022

3600263944/VW24032022/0401799157 ngày 

7/11/2022
 1257 cái Việt Nam

Trung tâm giám 

định và chứng nhận 

hợp chuẩn hợp quy 

VietCert

1133839520 ngày 13/10/2022

Danh mục sản phẩm ban 

hành kèm theo Quyết định số 

38394/QĐ-VC ngày 

13/10/2022

3600263944/VW24032022/0401799157 ngày 

7/11/2022
 1371 cái Việt Nam

Trung tâm giám 

định và chứng nhận 

hợp chuẩn hợp quy 

VietCert

1133839420 ngày 13/10/2022

43
Công ty TNHH Việt 

Chang

50/7, KP5A, phường Tân 

Biên, thành phố Biên Hòa, 

Đồng Nai

Danh mục sản phẩm ban 

hành kèm theo Quyết định số 

0576/QĐCN-IQC-HQĐM 

ngày 12/8/2022 

3601681743/VC012022/0105859046 ngày 9/11/2022  phương thức 5 
sản xuất trong 

nước

Công ty CP chứng 

nhận và Giám định 

IQC

IQC/HQDM/1690.21 ngày 

18/11/2021 có giá trị đến 

ngày 17/11/2024

44
Công ty TNHH Arai 

Việt Nam

lô 101/1-3 KCN Amata, 

phường Long Bình, thành 

phố Biên Hòa, Đồng Nai

5 Loại gối Polyester Home 

COORDY đính kèm bản 

công bố hợp quy ngày 

9/11/2022

3600512608/HC1022-AVN ngày 9/11/2022  20000 cái 
sản xuất trong 

nước

Doanh nghiệp tự 

đánh giá
9622  ngày 26/9/2022

45
Công ty CP Angel Việt 

Nam

Lô AI-6, KCN Long Thành, 

xã Tam An, huyện Long 

Thành,Đồng Nai

Danh mục ban hành kèm theo 

Quyết định số 14522065/QĐ-

CNSP ngày 20/10/2022

3600788934/14522065/0100100294 ngày 3/11/2022  phương thức 5 
Sản xuất trong 

nước

Công ty CP viện 

Nghiên cứu Dệt 

may

14522065 ngày 20/10/2022 

có giá trị đến ngày 

20/10/2025

Công ty TNHH Việt 

Nam Wacoal
42

110 Amata, KCN Amata, 

Biên Hòa, Đồng Nai

Danh mục sản phẩm ban 

hành kèm theo Quyết định số 

38393/QĐ-VC ngày 

13/10/2022

3600263944/VW24032022/0401799157 ngày 

7/11/2022
 795 cái Việt Nam

Trung tâm giám 

định và chứng nhận 

hợp chuẩn hợp quy 

VietCert

1133839320 ngày 13/10/2022


